
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 14 - NHẬP HỌC ĐỢT 1 - 2021
STT Cơ 

sở Mã học sinh Ngành học Mã Môn 
Chung Họ và Tên  Ngày sinh Ca học Gmail- mật khẩu: 123spc123

1 1 1213180002 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK14B1 Võ Thị Cẩm An 12/07/1987 Đêm An1213180002@bachkhoasaigon.edu.vn

2 1 1213360012 Dược 01BK14A1 Nguyễn Thị Thuý An 12/11/2003 Ngày An1213360012@bachkhoasaigon.edu.vn

3 2 2213240033 Quản trị doanh nghiệp 
vừa và nhỏ

02BK14B1 Nguyễn Phạm Minh Anh 28/10/1999 Đêm Anh2213240033@bachkhoasaigon.edu.vn

4 1 1213360005 Marketing 01BK14A1 Phan Thụy Ngọc Ánh 05/02/2002 Ngày Anh1213360005@bachkhoasaigon.edu.vn

5 1 1213360008 Dược 01BK14A1 Nguyễn Thị Minh Châu 09/07/2001 Ngày Chau1213360008@bachkhoasaigon.edu.vn

6 1 1213180007 Dược 01BK14B1 Võ Thị Xuân Chi 06/03/1987 Đêm Chi1213180007@bachkhoasaigon.edu.vn

7 1 1213180004 Y Sỹ 01BK14A1 Trang Hoàng Công 28/05/1991 Ngày Cong1213180004@bachkhoasaigon.edu.vn

8 2 2213240040 Y sỹ 02BK14B1 Nguyễn Hồ Cương 11/11/1995 Đêm Cuong2213240040@bachkhoasaigon.edu.vn

9 2 2213360005 Marketing 02BK14B1 Nguyễn Cao Cường 12/02/2002 Đêm Cuong2213360005@bachkhoasaigon.edu.vn

10 2 2213360010 Quản trị mạng máy tính 02BK14A1 Nguyễn Mạnh Cường 27/09/2003 Ngày Cuong2213360010@bachkhoasaigon.edu.vn

11 2 2213240026 Y sỹ 02BK14B1 Nguyễn Văn Cường 14/07/2002 Đêm Cuong2213240026@bachkhoasaigon.edu.vn

12 1 1213240015 Quản trị mạng máy tính 01BK14B1 Trần Viết Cường 23/03/1993 Đêm Cuong1213240015@bachkhoasaigon.edu.vn

13 2 2213240044 Marketing 02BK14A1 Lâm Ngọc Đại 04/07/1997 Ngày Dai2213240044@bachkhoasaigon.edu.vn

14 1 1213360002 Kế toán doanh nghiệp 01BK14A1 Nguyễn Công Danh 18/11/2000 Ngày Danh1213360002@bachkhoasaigon.edu.vn

15 1 1213240004 Dược 01BK14B1 Lê Thanh Đạt 19/11/1994 Đêm Dat1213240004@bachkhoasaigon.edu.vn



STT Cơ 
sở Mã học sinh Ngành học Mã Môn 

Chung Họ và Tên  Ngày sinh Ca học Gmail- mật khẩu: 123spc123

16 1 1213240018 Điều dưỡng 01BK14B1 Tống Duy Đạt 15/08/1999 Đêm Dat1213240018@bachkhoasaigon.edu.vn

17 2 2213240006 Y Sỹ 02BK14B1 Phạm Thị Ngọc Diễm 12/05/1999 Đêm Diem2213240006@bachkhoasaigon.edu.vn

18 2 2213240013 Quản trị mạng máy tính 02BK14B1 Hồ Văn Điềm 21/08/1987 Đêm Diem2213240013@bachkhoasaigon.edu.vn

19 2 2213240043 Kế toán doanh nghiệp 02BK14A1 Nguyễn Ngọc Diệu 12/06/2000 Ngày Dieu2213240043@bachkhoasaigon.edu.vn

20 1 1213240017 Marketing 01BK14A1 Lê Đô 17/06/1998 Ngày Do1213240017@bachkhoasaigon.edu.vn

21 2 2213240001 Kế Toán Doanh Nghiệp 02BK14A1 Phan Thị Xuân Đoan 21/09/1997 Ngày Doan2213240001@bachkhoasaigon.edu.vn

22 2 2213240053 Marketing 02BK14B1 Cao Thế Đông 29/10/1992 Đêm Dong2213240053@bachkhoasaigon.edu.vn

23 2 2213180001 Dược 02BK14A1 Trần Văn Đức 02/01/1995 Ngày Duc2213180001@bachkhoasaigon.edu.vn

24 1 1213240013 Dược 01BK14B1 Lê Huỳnh Đức 02/10/1998 Đêm Duc1213240013@bachkhoasaigon.edu.vn

25 2 2213180008 Y Sỹ 02BK14B1 Nguyễn Thị Dung 22/10/1996 Đêm Dung2213180008@bachkhoasaigon.edu.vn

26 1 1213240001 Y Sỹ 01BK14B1 Phan Thanh Dũng 05/02/1997 Đêm Dung1213240001@bachkhoasaigon.edu.vn

27 1 1213360011 Quản trị mạng máy tính 01BK14A1 Phạm Tiến Dũng 16/02/2004 Ngày Dung1213360011@bachkhoasaigon.edu.vn

28 2 2213240034 Quản trị doanh nghiệp 
vừa và nhỏ

02BK14B1 Nguyễn Thị Kim Duyên 30/10/2000 Đêm Duyen2213240034@bachkhoasaigon.edu.vn

29 2 2213240058 Kế toán doanh nghiệp 02BK14A1 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 28/10/1996 Ngày Duyen2213240058@bachkhoasaigon.edu.vn

30 2 2213240063 Kế toán doanh nghiệp 02BK14B1 Lê Thị Mỹ Duyên 27/02/2000 Đêm Duyen2213240063@bachkhoasaigon.edu.vn

31 2 2213240023 Y sỹ 02BK14B1 Nguyễn Thị Hồng Gấm 17/02/2001 Đêm Gam2213240023@bachkhoasaigon.edu.vn

32 2 2213360027 Marketing 02BK14A1 Hồ Hương Giang 18/08/2003 Ngày Giang2213360027@bachkhoasaigon.edu.vn



STT Cơ 
sở Mã học sinh Ngành học Mã Môn 

Chung Họ và Tên  Ngày sinh Ca học Gmail- mật khẩu: 123spc123

33 2 2213360022 Dược 02BK14A1 Nguyễn Thu Hà 18/03/2004 Ngày Ha2213360022@bachkhoasaigon.edu.vn

34 2 2213360036 Y Sỹ 02BK14B1 Phạm Thị Thu Hà 10/10/2004 Đêm Ha2213360036@bachkhoasaigon.edu.vn

35 1 1213360009 Điều Dưỡng 01BK14A1 Bùi Dương Thị Ngọc Hân 14/04/2005 Ngày Han1213360009@bachkhoasaigon.edu.vn

36 2 2213240022 Dược 02BK14B1 Nguyễn Thị Hằng 10/04/1994 Đêm Hang2213240022@bachkhoasaigon.edu.vn

37 1 1213240011 Điều dưỡng 01BK14B1 Trần Trung Hậu 20/10/1997 Đêm Hau1213240011@bachkhoasaigon.edu.vn

38 2 2213240028 Y sỹ 02BK14B1 Trần Phúc Hậu 13/02/1996 Đêm Hau2213240028@bachkhoasaigon.edu.vn

39 2 2213240041 Quản trị mạng máy tính 02BK14B1 Nguyễn Công Hậu 02/11/1994 Đêm Hau2213240041@bachkhoasaigon.edu.vn

40 2 2213240062 Y sỹ 02BK14B1 Trần Văn Hậu 26/06/2001 Đêm Hau2213240062@bachkhoasaigon.edu.vn

41 1 1213240012 Quản trị mạng máy tính 01BK14B1 Nguyễn Văn Hiếu 29/05/2001 Đêm Hieu1213240012@bachkhoasaigon.edu.vn

42 2 2213240032 Marketing 02BK14B1 Nguyễn Ngọc Hiếu 30/10/2002 Đêm Hieu2213240032@bachkhoasaigon.edu.vn

43 2 2213240045 Điều dưỡng 02BK14B1 Hoàng Thị Ngọc Hoa 30/10/1992 Đêm Hoa2213240045@bachkhoasaigon.edu.vn

44 2 2213240051 Dược 02BK14B1 Lê Thị Tuyết Hoa 08/05/1997 Đêm Hoa2213240051@bachkhoasaigon.edu.vn

45 2 2213240037 Marketing 02BK14B1 Hồ Tấn Hoàng 24/01/2001 Đêm Hoang2213240037@bachkhoasaigon.edu.vn

46 1 1213240014 Kế toán doanh nghiệp 01BK14B1 Nguyễn Thị Cẩm Hồng 02/08/1992 Đêm Hong1213240014@bachkhoasaigon.edu.vn

47 2 2213360034 Thiết Kế Web 02BK14A1 Trần Kim Hùng 14/05/2005 Ngày Hung2213360034@bachkhoasaigon.edu.vn

48 2 2213360021 Quản trị mạng máy tính 02BK14B1 Trần Xuân Hừng 07/04/1990 Đêm Hung2213360021@bachkhoasaigon.edu.vn

49 1 1213360001 Thiết kế đồ họa 01BK14B1 Đoàn Thanh Huy 15/09/2002 Đêm Huy1213360001@bachkhoasaigon.edu.vn



STT Cơ 
sở Mã học sinh Ngành học Mã Môn 

Chung Họ và Tên  Ngày sinh Ca học Gmail- mật khẩu: 123spc123

50 2 2213360013 Marketing 02BK14A1 Lê Phùng Nhật Huy 14/09/2005 Ngày Huy2213360013@bachkhoasaigon.edu.vn

51 2 2213240024 Quản trị mạng máy tính 02BK14A1 Đinh Tuấn Huy 12/05/1996 Ngày Huy2213240024@bachkhoasaigon.edu.vn

52 2 2213240031 Quản trị mạng máy tính 02BK14A1 Nguyễn Quốc Huy 17/07/2000 Ngày Huy2213240031@bachkhoasaigon.edu.vn

53 1 1213360006 Dược 01BK14B1 Vũ Huy 01/05/2000 Ngày Huy1213360006@bachkhoasaigon.edu.vn

54 1 1213360007 Thiết kế đồ họa 01BK14A1 Lê Quang Huy 25/08/2004 Ngày Huy1213360007@bachkhoasaigon.edu.vn

55 2 2213360003 Dược 02BK14A1 Võ Thị Thu Huyền 17/12/2002 Ngày Huyen2213360003@bachkhoasaigon.edu.vn

56 2 2213240007 Dược 02BK14A1 Võ Xuân Huỳnh 04/10/1996 Ngày Huynh2213240007@bachkhoasaigon.edu.vn

57 2 2213240005 Y Sỹ 02BK14B1 Hồ Vĩ Khang 02/01/2000 Đêm Khang2213240005@bachkhoasaigon.edu.vn

58 2 2213240010 Y Sỹ 02BK14A1 Đoàn Quang Khánh 06/11/2001 Ngày Khanh2213240010@bachkhoasaigon.edu.vn

59 1 1213240008 Dược 01BK14B1 Nguyễn Duy Khương 11/02/1979 Đêm Khuong1213240008@bachkhoasaigon.edu.vn

60 1 1213180003 Marketing 01BK14A1 Mai Tấn Kiệt 06/05/2002 Ngày Kiet1213180003@bachkhoasaigon.edu.vn

61 1 1213180003 Marketing 01BK14A1 Mai Tấn Kiệt 06/05/2002 Ngày Kiet1213180003@bachkhoasaigon.edu.vn

62 2 2213240046 Dược 02BK14B1 Nguyễn Thị Thanh Kiều 20/06/1987 Đêm Kieu2213240046@bachkhoasaigon.edu.vn

63 1 1213360013 Dược 01BK14B1 Đinh Thị Thiên Kim 23/05/1994 Đêm Kim1213360013@bachkhoasaigon.edu.vn

64 2 2213360001 Dược 02BK14A1 Quí Công Huyền Tôn Nữ Cúc Lam 31/05/2003 Ngày Lam2213360001@bachkhoasaigon.edu.vn

65 2 2213240021 Kế toán doanh nghiệp 02BK14B1 Đặng Hiếu Liêm 04/12/1985 Đêm Liem2213240021@bachkhoasaigon.edu.vn

66 2 2213360015 Điều dưỡng 02BK14A1 Nguyễn Hoàng Long 27/03/2000 Ngày Long2213360015@bachkhoasaigon.edu.vn



STT Cơ 
sở Mã học sinh Ngành học Mã Môn 

Chung Họ và Tên  Ngày sinh Ca học Gmail- mật khẩu: 123spc123

67 1 1213240020 Dược 01BK14A1 Hồ Vĩnh Long 27/10/1993 Ngày Long1213240020@bachkhoasaigon.edu.vn

68 1 1213240005 Quản trị mạng máy tính 01BK14A1 Dương Thị Ngọc Lý 26/05/2001 Ngày Ly1213240005@bachkhoasaigon.edu.vn

69 2 2213360007 Marketing 02BK14B1 Võ Thị Tuyết Mai 16/11/1999 Đêm Mai2213360007@bachkhoasaigon.edu.vn

70 2 2213240012 Dược 02BK14B1 Lê Thị Mai 02/11/1982 Đêm Mai2213240012@bachkhoasaigon.edu.vn

71 1 1213180005 Dược 01BK14B1 Phạm Tiểu Mai 28/08/1993 Đêm Mai1213180005@bachkhoasaigon.edu.vn

72 2 2213240048 Y sỹ 02BK14A1 Trần Dương Phương Mai 02/09/2001 Ngày Mai2213240048@bachkhoasaigon.edu.vn

73 2 2213360042 Thiết Kế Web 02BK14A1 Trần Đức Minh 02/12/2002 Ngày Minh2213360042@bachkhoasaigon.edu.vn

74 2 2213240049 Điều dưỡng 02BK14A1 Lê Thanh Nga 21/02/2002 Ngày Nga2213240049@bachkhoasaigon.edu.vn

75 2 2213240029 Kế toán doanh nghiệp 02BK14B1 Phạm Thị Kim Ngân 01/03/1996 Đêm Ngan2213240029@bachkhoasaigon.edu.vn

76 2 2213240030 Kế toán doanh nghiệp 02BK14B1 Nguyễn Thị Thủy Ngân 27/11/1999 Đêm Ngan2213240030@bachkhoasaigon.edu.vn

77 2 2213360025 Kế toán doanh nghiệp 02BK14A1 Võ Hoàng Xuân Nghi 17/04/2004 Ngày Nghi2213360025@bachkhoasaigon.edu.vn

78 1 1213240007 Dược 01BK14B1 Nguyễn Vương Gia Ngọc 10/12/1999 Đêm Ngoc1213240007@bachkhoasaigon.edu.vn

79 1 1213240002 Điều Dưỡng 01BK14A1 Lê Thị Thảo Nguyên 05/09/2002 Ngày Nguyen1213240002@bachkhoasaigon.edu.vn

80 2 2213240015 Dược 02BK14A1 Nguyễn Thảo Nguyên 03/10/1992 Ngày Nguyen2213240015@bachkhoasaigon.edu.vn

81 2 2213360028 Thiết kế đồ họa 02BK14A1 Nguyễn Hùng Nguyên 22/10/2005 Ngày Nguyen2213360028@bachkhoasaigon.edu.vn

82 2 2213360035 Y Sỹ 02BK14B1 Phạm Thị   Nhàn 20/06/2003 Đêm Nhan2213360035@bachkhoasaigon.edu.vn

83 1 1213240016 Điều Dưỡng 01BK14A1 Phạm Nguyễn Yến Nhi 02/01/2002 Ngày Nhi1213240016@bachkhoasaigon.edu.vn



STT Cơ 
sở Mã học sinh Ngành học Mã Môn 

Chung Họ và Tên  Ngày sinh Ca học Gmail- mật khẩu: 123spc123

84 2 2213240057 Dược 02BK14B1 Trương Lê Yến Nhi 24/01/2000 Đêm Nhi2213240057@bachkhoasaigon.edu.vn

85 2 2213240060 Kế toán doanh nghiệp 02BK14B1 Nguyễn Hoàng Khánh Nhi 27/03/2001 Đêm Nhi2213240060@bachkhoasaigon.edu.vn

86 2 2213360011 Y Sỹ 02BK14A1 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 08/07/2003 Ngày Nhu2213360011@bachkhoasaigon.edu.vn

87 2 2213360019 Marketing 02BK14B1 Trần Thị Hoàng Như 14/12/2002 Đêm Nhu2213360019@bachkhoasaigon.edu.vn

88 2 2213360030 Thiết Kế Web 02BK14A1 Dương Thị Huỳnh Như 09/11/1999 Ngày Nhu2213360030@bachkhoasaigon.edu.vn

89 2 2213240038 Marketing 02BK14A1 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 22/01/2000 Ngày Oanh2213240038@bachkhoasaigon.edu.vn

90 2 2213360018 Công nghệ ôtô 02BK14A1 Đường Nhuận Phát 17/09/2004 Ngày Phat2213360018@bachkhoasaigon.edu.vn

91 2 2213360004 Hướng dẫn du lịch 02BK14A1 Nguyễn Vũ Hoàng Phong 09/02/2004 Ngày Phong2213360004@bachkhoasaigon.edu.vn

92 2 2213360024 Quản trị mạng máy tính 02BK14A1 Trịnh Thanh Phong 14/01/2004 Ngày Phong2213360024@bachkhoasaigon.edu.vn

93 1 1213360010 Quản trị mạng máy tính 01BK14A1 Thân Hoàng Phúc 12/08/2005 Ngày Phuc1213360010@bachkhoasaigon.edu.vn

94 2 2213360037 Dược 02BK14B1 Trần Hồ Hữu Phúc 06/07/2001 Đêm Phuc2213360037@bachkhoasaigon.edu.vn

95 2 2213240050 Điều dưỡng 02BK14A1 Trần Thanh Phúc 19/03/2002 Ngày Phuc2213240050@bachkhoasaigon.edu.vn

96 2 2213360040 Điều dưỡng 02BK14B1 Lý Minh Phụng 01/05/1998 Đêm Phung2213360040@bachkhoasaigon.edu.vn

97 2 2213360044 Dược 02BK14B1 Phạm Hoàng Phước 15/02/2004 Đêm Phuoc2213360044@bachkhoasaigon.edu.vn

98 2 2213240061 Thiết Kế Web 02BK14B1 Lâm Nguyên Phương 05/07/1980 Đêm Phuong2213240061@bachkhoasaigon.edu.vn

99 2 2213360039 Y Sỹ 02BK14A1 Trần Minh Quân 21/10/2005 Ngày Quan2213360039@bachkhoasaigon.edu.vn

100 1 1213360003 Quản trị mạng máy tính 01BK14A1 Lê Minh Quý 17/11/2004 Ngày Quy1213360003@bachkhoasaigon.edu.vn



STT Cơ 
sở Mã học sinh Ngành học Mã Môn 

Chung Họ và Tên  Ngày sinh Ca học Gmail- mật khẩu: 123spc123

101 1 1213240003 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK14B1 Nguyễn Ngọc Quỳnh 25/11/1998 Đêm  Quynh1213240003@bachkhoasaigon.edu.vn

102 2 2213360026 Quản trị mạng máy tính 02BK14B1 Nguyễn Ngọc Sang 04/03/1991 Đêm Sang2213360026@bachkhoasaigon.edu.vn

103 2 2213240008 Thiết kế đồ họa 02BK14A1 Phan Bá Tâm 21/02/1998 Ngày Tam2213240008@bachkhoasaigon.edu.vn

104 2 2213240002 Y Sỹ 02BK14B1 Phạm Minh Tân 27/10/1997 Đêm Tan2213240002@bachkhoasaigon.edu.vn

105 1 1213240019 Kế toán doanh nghiệp 01BK14A1 Trần Thị Thu Thắm 31/10/2002 Ngày Tham1213240019@bachkhoasaigon.edu.vn

106 2 2213180003 Dược 02BK14A1 Dương Tấn Thanh 20/09/1976 Ngày Thanh2213180003@bachkhoasaigon.edu.vn

107 2 2213240020 Y Sỹ 02BK14A1 Phan Duy Thanh 11/03/1996 Ngày Thanh2213240020@bachkhoasaigon.edu.vn

108 2 2213180006 Điều Dưỡng 02BK14A1 Phạm Thị Phương Thanh 12/10/2000 Ngày Thanh2213180006@bachkhoasaigon.edu.vn

109 2 2213240019 Kế Toán Doanh Nghiệp 02BK14A1 Hà Thị Phương Thảo 13/12/2002 Ngày Thao2213240019@bachkhoasaigon.edu.vn

110 1 1213240010 Kế toán doanh nghiệp 01BK14B1 Nguyễn Thị Phương Thảo 05/10/1999 Đêm Thao1213240010@bachkhoasaigon.edu.vn

111 2 2213240047 Quản trị doanh nghiệp 
vừa và nhỏ

02BK14B1 Bùi Ngọc Thảo 28/03/1987 Đêm Thao2213240047@bachkhoasaigon.edu.vn

112 2 2213240052 Marketing 02BK14A1 Lê Thị   Thảo 08/12/2001 Ngày Thao2213240052@bachkhoasaigon.edu.vn

113 2 2213240016 Điều Dưỡng 02BK14B1 Đỗ Ánh Thi 29/06/1998 Đêm Thi2213240016@bachkhoasaigon.edu.vn

114 2 2213240009 Kế Toán Doanh Nghiệp 02BK14B1 Nguyễn Đinh Đức Thiện 15/09/1998 Đêm Thien2213240009@bachkhoasaigon.edu.vn

115 2 2213240014 Kế Toán Doanh Nghiệp 02BK14B1 Võ Văn Thiện 21/04/1983 Đêm Thien2213240014@bachkhoasaigon.edu.vn

116 2 2213360012 Quản trị DN vừa và nhỏ 02BK14A1 Nguyễn Quốc Thịnh 02/07/2004 Ngày Thinh2213360012@bachkhoasaigon.edu.vn

117 2 2213360020 Kế toán doanh nghiệp 02BK14A1 Phạm Thị Mỹ Thuận 22/03/2001 Ngày Thuan2213360020@bachkhoasaigon.edu.vn



STT Cơ 
sở Mã học sinh Ngành học Mã Môn 

Chung Họ và Tên  Ngày sinh Ca học Gmail- mật khẩu: 123spc123

118 2 2213240042 Dược 02BK14B1 Đỗ Ngọc Thực 28/12/2000 Đêm Thuc2213240042@bachkhoasaigon.edu.vn

119 2 2213360031 Điều dưỡng 02BK14A1 Lê Trần Nguyễn Mộng H àiThương 26/10/1998 Ngày Thuong2213360031@bachkhoasaigon.edu.vn

120 2 2213240054 Kế toán doanh nghiệp 02BK14B1 Đới Thị Huyền Thương 29/09/2000 Đêm Thuong2213240054@bachkhoasaigon.edu.vn

121 2 2213240055 Kế toán doanh nghiệp 02BK14B1 Phan Thị Thanh Thúy 20/09/1998 Đêm Thuy2213240055@bachkhoasaigon.edu.vn

122 2 2213360014 Kế Toán Doanh Nghiệp 02BK14A1 Đặng Ngọc Gia Thùy 01/11/2004 Ngày Thuy2213360014@bachkhoasaigon.edu.vn

123 2 2213240027 Marketing 02BK14A1 Thạch Thị Bích Thủy 25/10/2003 Ngày Thuy2213240027@bachkhoasaigon.edu.vn

124 2 2213180005 Dược 02BK14B1 Đỗ Kim Thủy 12/12/1989 Đêm Thuy2213180005@bachkhoasaigon.edu.vn

125 2 2213180009 Dược 02BK14B1 Phạm Thị Thanh Thủy 23/09/1993 Đêm Thuy2213180009@bachkhoasaigon.edu.vn

126 2 2213240039 Marketing 02BK14B1 Nguyễn Công Toại 15/02/1995 Đêm Toai2213240039@bachkhoasaigon.edu.vn

127 2 2213240056 Kế toán doanh nghiệp 02BK14B1 Nguyễn Bích Trâm 03/06/2000 Đêm Tram2213240056@bachkhoasaigon.edu.vn

128 1 1213240006 Dược 01BK14B1 Trương Thị Ngọc Trầm 10/01/2000 Đêm Tram1213240006@bachkhoasaigon.edu.vn

129 2 2213180002 Kế Toán Doanh Nghiệp 02BK14B1 Trương Nữ Bảo Trân 30/04/1995 Đêm Tran2213180002@bachkhoasaigon.edu.vn

130 1 1213240009 Dược 01BK14B1 Nguyễn Thị Huyền Trân 25/04/1999 Đêm Tran1213240009@bachkhoasaigon.edu.vn

131 2 2213240004 Kế Toán Doanh Nghiệp 02BK14A1 Hồ Thị Thu Trang 01/03/2000 Ngày Trang2213240004@bachkhoasaigon.edu.vn

132 2 2213240025 Y sỹ 02BK14A1 Lương Thùy Trang 17/09/1999 Ngày Trang2213240025@bachkhoasaigon.edu.vn

133 2 2213180004 Dược 02BK14A1 Lê Thị Thùy Trang 04/04/1993 Ngày Trang2213180004@bachkhoasaigon.edu.vn

134 2 2213240011 Điều Dưỡng 02BK14B1 Tăng Minh Trí 29/06/1998 Đêm Tri2213240011@bachkhoasaigon.edu.vn



STT Cơ 
sở Mã học sinh Ngành học Mã Môn 

Chung Họ và Tên  Ngày sinh Ca học Gmail- mật khẩu: 123spc123

135 1 1213180001 Điều Dưỡng 01BK14B1 Nguyễn Thị Lan Trinh 10/06/1994 Đêm Trinh1213180001@bachkhoasaigon.edu.vn

136 2 2213360009 Hướng dẫn du lịch 02BK14A1 Phan Nguyễn Thanh Trúc 31/03/2003 Ngày Truc2213360009@bachkhoasaigon.edu.vn

137 2 2213240059 Y sỹ 02BK14B1 Phạm Quang Trung 27/02/1988 Đêm Trung2213240059@bachkhoasaigon.edu.vn

138 2 2213360002 Marketing 02BK14B1 Nguyễn Vũ Trường 27/12/1993 Đêm Truong2213360002@bachkhoasaigon.edu.vn

139 2 2213360033 Điều dưỡng 02BK14A1 Nguyễn Thảo Vân Trường 11/04/2005 Ngày Truong2213360033@bachkhoasaigon.edu.vn

140 2 2213360016 Thiết kế đồ họa 02BK14A1 Nguyễn Đức Anh Tuấn 18/01/1999 Ngày Tuan2213360016@bachkhoasaigon.edu.vn

141 2 2213240003 Điều Dưỡng 02BK14B1 Nguyễn Tú Uyên 28/09/1980 Đêm Uyen2213240003@bachkhoasaigon.edu.vn

142 2 2213360032 Kế toán doanh nghiệp 02BK14A1 Huỳnh Nguyễn Phươn Uyên 22/07/2005 Ngày Uyen2213360032@bachkhoasaigon.edu.vn

143 1 1213180006 Dược 01BK14B1 Nguyễn Hùng Vương 14/09/1994 Đêm Vuong1213180006@bachkhoasaigon.edu.vn

144 2 2213360023 Kế toán doanh nghiệp 02BK14B1 Tống Thanh Vy 28/10/1999 Đêm Vy2213360023@bachkhoasaigon.edu.vn

145 2 2213360017 Hướng dẫn du lịch 02BK14A1 Nguyễn Thị Ý 26/11/2003 Ngày Y2213360017@bachkhoasaigon.edu.vn

146 1 1213180008 Kế toán doanh nghiệp 01BK14B1 Lê Thị Như Ý 16/02/1997 Đêm Y1213180008@bachkhoasaigon.edu.vn

147 1 1213240021 Quản trị doanh nghiệp 
vừa và nhỏ

01BK14B1 Lê Thị Hồng Trâm 09/02/2000 Đêm Tram1213240021@bachkhoasaigon.edu.vn

mailto:Tram1213240021@bachkhoasaigon.edu.vn

